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BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;  

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị;
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh và hướng dẫn thực hiện.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn xây dựng đô thị tăng trưởng xanh bao gồm quy định và hướng dẫn về Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; quy trình lập Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo Bộ chỉ số; chế độ lập Báo cáo; kinh phí thực hiện.
2. Đối tượng áp dụng: 

a) Áp dụng đối với các đô thị loại I, loại II, loại III, và loại IV, khuyến khích áp dụng đối với đô thị loại V; 

b) Các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I là thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng trưởng xanh đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 


c) Các đô thị trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư này;


d) Các đô thị có sử dụng kinh phí đầu tư từ các nguồn phục vụ mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; 

e) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đô thị tăng trưởng xanh (Urban Green Growth): Là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị làm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi với môi trường cũng như tác động đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khả năng đáp ứng của môi trường (Nguồn: OECD - Tăng trưởng xanh tại các thành phố, 2013).
2. Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh: Là các hoạt động xây dựng, Quy hoạch đô thị, Chương trình phát triển đô thị, Đầu tư phát triển đô thị đáp ứng đô thị tăng trưởng xanh.
3. Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh: Là một tập hợp các chỉ số được áp dụng để đánh giá thực trạng phát triển đô thị tại một thời điểm theo định hướng tăng trưởng xanh. Kết quả so sánh các giá trị Bộ chỉ số của năm đánh giá so với năm cơ sở hoặc phương án phát triển thông thường sẽ là cơ sở để đề xuất, phê duyệt và thúc đẩy thực hiện các chính sách, hoạt động xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.
4. Năm cơ sở: Là năm được chọn để lập Báo cáo hiện trạng xây dựng đô thị tăng trưởng xanh lần đầu tiên theo Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Năm cơ sở có thể được lựa chọn là năm 2010 hoặc năm 2015.
5. Năm đánh giá: Là năm sau năm cơ sở, được tiến hành lập Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo các chỉ số hướng dẫn tại Thông tư này.
6. Phương án phát triển thông thường: Là việc phát triển đô thị theo thông lệ hiện tại, chưa có sự tác động lớn của chính sách và hoạt động xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.
7.  Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh năm cơ sở: Là báo cáo được xây dựng áp dụng toàn bộ Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh cho năm cơ sở. 
8. Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm: Là báo cáo được xây dựng áp dụng Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được lập theo năm đánh giá.
9. Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo giai đoạn: Là báo cáo được xây dựng áp dụng toàn bộ Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh cho giai đoạn cùng kỳ với giai đoạn của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Điều 3. Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh bao gồm 4 nhóm với 36 chỉ số cụ thể như sau: 
1. Nhóm chỉ số Kinh tế: Là các chỉ số liên quan đến tái cấu trúc và phương thức hoạt động trong phát triển kinh tế đô thị hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, gồm 7 chỉ số cụ thể.
2. Nhóm chỉ số Môi trường: Là các chỉ số liên quan đến chất lượng môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát huy các giải pháp tái sử dụng năng lượng, hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính đối với các hoạt động kinh tế trong đô thị,  gồm 15 chỉ số cụ thể.

3. Nhóm chỉ số Xã hội: Là các chỉ số liên quan đến các yếu tố về chất lượng sống, thân thiện với môi trường và tạo nhiều việc làm có sử dụng khoa học kỹ thuật cao, gồm 8 chỉ số cụ thể.

4. Nhóm chỉ số về năng lực đáp ứng thể chế: Là các chỉ số liên quan đến việc chỉ đạo, quy hoạch, xây dựng các kế hoạch hành động áp dụng các giải pháp cơ chế, chính sách và phát triển nguồn nhân lực thúc đẩy xây dựng đô thị tăng trưởng xanh của chính quyền các đô thị, gồm 6 chỉ số cụ thể.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

1. Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là công cụ để các đô thị quản lý định hướng, phát triển đô thị hướng tới mục tiêu đô thị tăng trưởng xanh thông qua các chỉ tiêu cụ thể, được lồng ghép trong Quy hoạch đô thị, Chương trình phát triển đô thị, các Kế hoạch hoạt động của đô thị thực hiện triển khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, các dự án đầu tư xây dựng đóng góp cho việc thực hiện định hướng tăng trưởng xanh.
2. Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là cơ sở để các đô thị xác định mục tiêu cụ thể về hoạt động xây dựng, Quy hoạch đô thị, Chương trình phát triển đô thị, Đầu tư phát triển đô thị cho từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, cụ thể hóa hàng năm.
3. Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được áp dụng để thực hiện kiểm tra, giám sát và thúc đẩy các hoạt động xây dựng đô thị tăng trưởng xanh nhằm giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên tại các đô thị.

4. Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là cơ sở để rà soát, bổ sung và điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; xác định lộ trình tổ chức triển khai thực hiện đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị trên địa bàn.

Điều 5. Phương pháp lập Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh

1. Số liệu tính toán Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh cho Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh năm cơ sở được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm cơ sở, được xây dựng áp dụng toàn bộ 36 chỉ số được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.
2. Số liệu tính toán Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh cho Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm đánh giá, được xây dựng áp dụng 28 chỉ số, không bao gồm các chỉ số 4, 8, 9, 17, 23, 24, 29 và 31 tại Phụ lục 1 của Thông tư này.
3. Số liệu tính toán Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh cho Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo giai đoạn, được xây dựng áp dụng toàn bộ 36 chỉ số tại Phụ lục 1 của Thông tư này.
4. Nguồn số liệu cho Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh được thu thập trên cơ sở báo cáo của địa phương do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.
5. Xử lý tính toán Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh thực hiện trên cơ sở dữ liệu và hướng dẫn phương pháp tính các chỉ số được quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này.
Điều 6. Báo cáo đánh giá Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh

1. Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh năm cơ sở: sử dụng các dữ liệu của toàn bộ các chỉ số để đánh giá tổng hợp hiện trạng xây dựng, đầu tư phát triển đô thị gồm những nội dung cơ bản sau:
a) Đánh giá hiện trạng đô thị so với định hướng tăng trưởng xanh: thông qua các chỉ số để đánh giá hiện trạng tình hình thực hiện những vấn đề ưu tiên trong tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu, các chỉ tiêu kinh tế chính bao gồm: dân số, lao động và việc làm, cơ sở hạ tầng, đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh;

b) Đánh giá hiện trạng môi trường hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh: xem xét những giá trị tài nguyên, các dữ liệu đánh giá chất lượng môi trường đô thị, các nguồn năng lượng các-bon thấp và phát thải ít, diễn biến các rủi ro về thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

c) Đánh giá hiện trạng xã hội đô thị hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh: xem xét các dịch vụ tiện ích của đô thị, chất lượng sống của dân cư đô thị thông qua các chỉ số như thu nhập bình quân đầu người, chất lượng dịch vụ xã hội và khả năng tiếp cận dịch vụ;
d) Đánh giá năng lực đáp ứng thể chế của đô thị hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh: nhằm làm cơ sở để xác định tình hình hiện trạng các thể chế phát triển đô thị về tăng trưởng xanh, xác định các vấn đề cần được thực hiện giữa phát triển đô thị theo phương án phát triển thông thường và phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ví dụ như các quy định về quản lý công nghệ được áp dụng, giảm phát thải khí nhà kính;
e) Xác định các bên có liên quan chủ yếu trong xây dựng đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu, khu vực tư nhân, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đa phương và song phương, các chủ thể khác;

f) Rà soát và đề xuất danh mục tổng hợp các hoạt động về đô thị tăng trưởng xanh thích hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
2. Trên cơ sở đối chiếu giá trị của các chỉ số so với năm cơ sở, cơ quan lập báo cáo các chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm hoặc theo giai đoạn cùng kỳ với lập Báo cáo phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm của địa phương, nêu rõ xu hướng tăng trưởng của đô thị, so sánh đối chiếu để đưa ra các đề xuất, khuyến nghị cụ thể đối với Ủy ban nhân dân các thành phố, thị xã, bao gồm:

a) Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu cụ thể của xây dựng đô thị tăng trưởng xanh cho Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 5 năm tiếp theo;

b) Sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu quy hoạch chung đô thị, đề xuất chỉ tiêu cụ thể cho Chương trình phát triển đô thị, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đô thị;

c) Đề xuất, khuyến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách, quy chế, quy định để nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ số trong các năm tiếp theo, tập trung các vấn đề thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương;

d) Đề xuất các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của đô thị cho hàng năm, 5 năm tiếp theo và ưu tiên huy động các nguồn lực hỗ trợ để nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh;
e) Để xuất các mô hình phát triển đô thị và hoạt động ưu tiên xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được quy định tại Điều 8 của Thông tư này.

f) Các đề xuất, kiến nghị khác.
Điều 7. Kinh phí tổ chức thực hiện và lập báo cáo
1.  Kinh phí cho việc thu thập số liệu, tính toán, xác định và lập Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh năm cơ sở và các Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh hàng năm, Báo cáo xây dựng đô thị tăng trưởng xanh theo giai đoạn được cân đối, bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương theo dự toán được duyệt.
2.  Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động các nguồn vốn hỗ trợ để triển khai thí điểm xây dựng đô thị tăng trưởng xanh đối với các đô thị.

3.  Các đô thị chủ động đề xuất, hợp tác với các tổ chức, đơn vị, cơ quan trong nước và quốc tế để hỗ trợ, tài trợ cho công tác đánh giá hiện trạng, theo dõi và giám sát thực hiện các chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. 

Điều 8. Hoạt động ưu tiên thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 
1. Mô hình phát triển đô thị được rà soát, điều chỉnh hoặc đề xuất trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, ứng dụng một số mô hình phát triển đô thị hướng tới đô thị tăng trưởng xanh với những trọng tâm khác nhau như mô hình đô thị sinh thái, đô thị sinh thái – kinh tế, đô thị thông minh, đô thị có khả năng chống chịu, ứng phó với biến đổi khí hậu và một số mô hình khác.
2. Quy hoạch chung đô thị xác định quy mô hình thái đô thị và các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp định hướng đô thị tăng trưởng xanh, lồng ghép các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, xanh hóa cảnh quan đô thị, khuyến khích các giải pháp đối với các lĩnh vực ưu tiên nêu tại điểm 3, 4, 5, 6, 7 của Điều này; 

3. Giao thông đô thị xanh, khuyến khích giao thông công cộng và các hình thức giao thông phát thải thấp, hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch;
4. Công trình xây dựng xanh, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng; 

5. Tiêu thụ năng lượng hiệu quả, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, vật liệu xanh; 

6.  Sử dụng tiết kiệm và chống thất thoát, thất thu nước sạch;

7. Xử lý rác thải, chất thải theo hướng tiết giảm, tái sử dụng và tái chế rác thải.
Điều 9. Chế độ báo cáo

1. Đơn vị lập báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp huyện cử cơ quan quản lý phát triển đô thị làm đầu mối chủ trì lập báo cáo cho đô thị và định kỳ theo dõi.

2. Nội dung báo cáo: theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. Đề cương báo cáo áp dụng theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thời hạn gửi báo cáo: hàng năm, trước ngày 31 tháng 3.

4. Hình thức gửi báo cáo: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử.

5. Nơi nhận báo cáo: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng.
Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức xây dựng báo cáo đánh giá đô thị tăng trưởng xanh làm căn cứ triển khai các hoạt động xây dựng tăng trưởng xanh tại hệ thống đô thị trực thuộc; định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng hàng năm.

2. Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ trực thuộc Bộ tổ chức triển khai, hướng dẫn, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh nhằm thúc đẩy thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tại các đô thị.
Điều 11.  Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …../…/2016.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.
	Nơi nhận:


- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;

- Văn phòng Trung ương Đảng; VP Chính phủ; 

- VP Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương;

- UB Quốc phòng An ninh của QH, VP Quốc hội;

- Viện KSNDTC; Tòa án NDTC;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ, Tổng Kiểm toán NN;

- HĐND, UBND và các Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Công báo; Website CP; 

- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; 

- Website Bộ XD;

- Lưu: VP, PTĐT.   
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Phan Thị Mỹ Linh


 PHỤ LỤC 1. BỘ CHỈ SỐ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-BXD ngày     tháng     năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 
và hướng dẫn thực hiện)
	STT
	Các chỉ số cụ thể (CS)
	Đơn vị tính
	Ý nghĩa chỉ số
	Chỉ số theo dõi cho Báo cáo năm cơ sở cơ sở và Báo cáo theo giai đoạn

	I
	Nhóm chỉ số về Kinh tế
	

	1
	Tỷ lệ tăng thu nhập bình quân đầu người.
	%
	Đánh giá sự tăng trưởng và duy trì tăng trưởng của đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy tăng trưởng và duy trì tăng trưởng tốt hơn.
	

	2
	Mức tiêu thụ điện so với thu nhập bình quân đầu người.


	KWh/triệu đồng


	Đánh giá hiệu quả sử dụng điện. Chỉ số thấp hơn cho thấy điện được sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn.
	

	3
	Tỷ lệ thất thoát nước sạch.
	%
	Đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên nước. Chỉ số thấp hơn cho thấy hiệu quả sử dụng nước sạch tốt hơn.
	

	4
	Tỷ lệ các ngành kinh tế trên địa bàn đô thị chuyển dịch theo hướng TTX.
	%
	Đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng TTX. Chỉ số cao hơn cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tốt hơn.
	X

	5
	Tỷ lệ các dự án đầu tư trong năm trên địa bàn đô thị có đóng góp cho thực hiện mục tiêu TTX.
	%
	Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu TTX. Chỉ số cao hơn cho thấy việc thực hiện các mục tiêu TTX tốt hơn.
	

	6
	Tỷ lệ các dự án đầu tư trong năm trong địa bàn đô thị có đóng góp cho thực hiện mục tiêu ứng phó với BĐKH.
	%
	Đánh giá khả năng ứng phó với BĐKH. Chỉ số cao hơn cho thấy khả năng ứng phó tốt hơn.
	

	7
	Tỷ lệ công trình công cộng nghiệm thu trong năm được cấp chứng chỉ công trình xanh
	%
	Đánh giá sự phát triển đô thị theo hướng xanh và bền vững. Chỉ số cao hơn là tốt hơn.
	

	II
	Nhóm chỉ số về Môi Trường
	

	8
	Tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị.
	%
	Đánh giá mức độ cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	X

	9
	Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở bình quân đầu người.
	m2/người
	Đánh giá mức độ cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	X

	10
	Tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo.
	%
	Đánh giá mức độ tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng. Chỉ số cao hơn cho thấy tiết kiệm năng lượng hơn.
	

	11
	Tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng (áp dụng cho đô thị loại III trở lên).
	Phương tiện
	Đánh giá phát triển đô thị xanh và bền vững. Chỉ số cao hơn cho thấy đô thị phát triển theo chiều hướng xanh và bền vững hơn.
	

	12
	Tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch (áp dụng cho đô thị loại III trở lên).
	%
	Đánh giá sự cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	

	13
	Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (áp dụng cho đô thị loại III trở lên).
	%
	Đánh giá phát triển đô thị xanh và bền vững. Chỉ số cao hơn cho thấy đô thị phát triển theo chiều hướng xanh và bền vững hơn.
	

	14
	Tỷ lệ xe máy cá nhân trên địa bàn đô thị.
	Xe
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí đô thị. Chỉ số thấp hơn cho thấy mức độ ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông thấp hơn.
	

	15
	Tỷ lệ ô tô cá nhân trên địa bàn đô thị.
	Xe
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí đô thị. Chỉ số thấp hơn cho thấy mức độ ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông thấp hơn.
	

	16
	Tỷ lệ phương tiện giao thông cá nhân chạy điện trên địa bàn đô thị.
	%
	Đánh giá mức độ cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	

	17
	Tỷ lệ đường giao thông dành riêng cho xe đạp (áp dung cho đô thị loại II trở lên).
	%
	Đánh giá mức độ phát triển giao thông xanh. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ phát triển giao thông xanh tốt hơn.
	X

	18
	Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt.
	%
	Đánh giá sự cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	

	19
	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn.
	%
	Đánh giá hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt. Chỉ số cao hơn cho thấy hiệu quả xử lý rác thải tốt hơn.
	

	20
	Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
	%
	Đánh giá sự cải thiện chất lượng môi trường đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.

	

	21
	Số điểm bị tác động bởi ngập lụt, triều cường, lũ quét, sạt lở đất… trên địa bàn đô thị.
	Điểm
	Đánh giá khả năng ứng phó với thiên tai và BĐKH. Số điểm bị tác động giảm cho thấy khả năng ứng phó của đô thị tốt hơn.
	

	22
	Tỷ lệ các dự án mới có sử dụng năng lượng tái tạo.
	%
	Đánh giá mức độ khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo. Chỉ số cao hơn cho thấy năng lượng tái tạo được khai thác và sử dụng tốt hơn.
	

	III
	Nhóm chỉ số về Xã hội
	

	23
	Tỷ lệ tăng dân số đô thị so với tỷ lệ tăng diện tích đất dân dụng đô thị (không tính đất chưa được sử dụng).
	Lần
	Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đô thị. Chỉ số cao hơn chothấy đất đô thị được sử dụng hiệu quả hơn.
	X

	24
	Mật độ dân số đô thị.
	Người/km2
	Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đô thị, giao thông đô thị, tiêu thụ xăng dầu và phát thải khí CO2. Chỉ số cao hơn cho thấy hiệu quả tốt hơn.
	X

	25
	Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo.
	%
	Đánh giá mức độ cải thiện về năng lực và trình độ của lao động trên địa bàn đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	

	26
	Tỷ lệ hộ nghèo.
	%
	Đánh giá mức độ cải thiện chất lượng sống của người nghèo đô thị. Chỉ số giảm cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	

	27
	Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố.
	%
	Đánh giá mức độ cải thiện về chất lượng ở của cư dân đô thị. Tỷ lệ cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	

	28
	Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận dịch vụ nước sạch.


	%
	Đánh giá mức độ cải thiện chất lượng sống của cư dân đô thị. Chỉ số cao hơn cho thấy mức độ cải thiện tốt hơn.
	

	29
	Tỷ lệ diện tích không gian cảnh quan tự nhiên trong đô thị mà người dân có thể tiếp cận.
	%
	Đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ cộng đồng. Chỉ số cao hơn cho thấy hiệu quả khai thác tốt hơn.
	X

	30
	Các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về TTX và BĐKH.
	Có/Không
	Đánh giá khả năng cải thiện nhận thức của cộng đồng về TTX và BĐKH.
	

	IV
	Nhóm chỉ số về Thể chế
	

	31
	Quy hoạch chung đô thị được lồng ghép các mục tiêu TTX và BĐKH.
	Có/Không
	Đánh giá sự chuyển dịch của đô thị theo hướng TTX và ứng phó với BĐKH.
	X

	32
	Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy và Hội đồng nhân dân đô thị liên quan đến thực hiện chính sách/mục tiêu TTX và ứng phó với BĐKH.
	Có/Không
	Đánh giá sự sẵn sàng của Chính quyền đô thị trong thực hiện mục tiêu TTX và ứng phó với BĐKH
	

	33
	Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo”.
	Có/Không
	Đánh giá sự sẵn sàng của Chính quyền đô thị trong thực hiện mục tiêu TTX.
	

	34
	Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Xanh hóa sản xuất”.
	Có/Không
	Đánh giá sự sẵn sàng của Chính quyền đô thị trong thực hiện mục tiêu TTX.
	

	35
	Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Xanh hóa đời sống và tiêu dùng bền vững”.
	Có/Không
	Đánh giá sự sẵn sàng của Chính quyền đô thị trong thực hiện mục tiêu TTX.
	

	36
	Tỷ lệ cán bộ quản lý đô thị các cấp đã được đào tạo bồi dưỡng về TTX.
	%
	Đánh giá năng lực cán bộ quản lý đô thị về TTX. Chỉ số cao hơn là tốt hơn.
	


PHỤ LỤC 2. HƯỚNG DẪN KHÁI NIỆM, PHƯƠNG PHÁP TÍNH CÁC CHỈ SỐ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-BXD ngày     tháng     năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
và hướng dẫn thực hiện)
Chỉ số 1: Tỷ lệ tăng thu nhập bình quân đầu người.

· Khái niệm: Là tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người trong năm điều tra so với năm trước đó.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	CS 1 =
	(Thu nhập bình quân năm điều tra - Thu nhập bình quân năm trước)
	x 100

	
	Thu nhập bình quân năm trước
	


Chỉ số 2: Mức tiêu thụ điện so với thu nhập bình quân đầu người.

· Khái niệm: Là tỷ lệ giữa điện năng tiêu thụ bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người của đô thị.

· Đơn vị tính: KWh/triệu đồng

· Phương pháp tính: 

	     CS 2 =
	Tiêu thụ điện bình quân (KWh)
	

	
	Thu nhập bình quân (triệu đồng)
	


Chỉ số 3: Tỷ lệ thất thoát nước sạch.

· Khái niệm: Là tỷ lệ nước sạch thất thoát trong quá trình vận hành, phân phối đến các hộ tiêu thụ.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	CS 3 = 100% - 
	Tổng lượng nước tiêu thụ tại tại thiết bị đầu cuối
	x 100%

	
	Tổng lượng nước cấp tại nhà máy
	


Chỉ số 4: Tỷ lệ các ngành kinh tế trên địa bàn đô thị chuyển dịch theo hướng TTX.

· Khái niệm: Hệ thống ngành kinh tế đô thị được xác định theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 4 =
	Số ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng TTX
	x 100

	
	Tổng số ngành kinh tế trên địa bàn đô thị
	


Chỉ số 5: Tỷ lệ các dự án đầu tư trong năm trên địa bàn đô thị có đóng góp cho thực hiện mục tiêu TTX.

· Khái niệm: Dự án có đóng góp cho thực hiện mục tiêu TTX (xây dựng công trình xanh 
 , áp dụng công nghệ xanh, đầu tư du lịch xanh, sản xuất xanh, vật liệu xanh, giao thông xanh, hạ tầng xanh, phát triển năng lượng tái tạo…).

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 5 =
	Số lượng dự án đóng góp cho mục tiêu TTX
	x 100

	
	Tổng số dự án trong năm
	


Chỉ số 6: Tỷ lệ các dự án đầu tư trong năm trong địa bàn đô thị có đóng góp cho thực hiện mục tiêu ứng phó với BĐKH.
· Khái niệm: Dự án có đóng góp cho thực hiện mục tiêu ứng phó với BĐKH là dự án góp phần nâng cao năng lực của đô thị ứng phó với những tác động do BĐKH gây ra.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 6 =
	Số lượng dự án đóng góp cho mục tiêu ứng phó với BĐKH
	x 100

	
	Tổng số dự án trong năm
	


Chỉ số 7: Tỷ lệ công trình công cộng nghiệm thu trong năm được cấp chứng chỉ công trình xanh. 

· Khái niệm: Chứng chỉ công trình xanh là chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức đánh giá công trình xanh trong và ngoài nước.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 7 =
	Số lượng công trình công cộng được cấp chứng chỉ công trình xanh
	x 100

	
	Tổng số công trình công cộng nghiệm thu trong năm
	


Chỉ số 8: Tỷ lệ diện tích cây xanh đô thị.

· Khái niệm: Cây xanh đô thị là các loại cây xanh sử dụng công cộng (cây xanh được trồng trên đường phố; cây xanh trong công viên, vườn hoa; cây xanh và thảm cỏ tại quảng trường và các khu vực công cộng khác trong đô thị); cây xanh sử dụng hạn chế (cây xanh được trồng trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện, nghĩa trang, các công trình tín ngưỡng, biệt thự, nhà ở và các công trình công cộng khác do các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng); cây xanh chuyên dụng (các loại cây trong vườn ươm, hoặc phục vụ nghiên cứu)
.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 8 =
	Diện tích cây xanh đô thị
	x 100

	
	Diện tích đô thị
	


Chỉ số 9: Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở bình quân đầu người.

· Khái niệm: Đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở trong các đô thị bao gồm: công viên, vườn hoa phục vụ một hay nhiều đơn vị ở, toàn đô thị hoặc cấp vùng (bao gồm cả các công viên chuyên đề); diện tích mặt nước nằm trong khuôn viên các công viên, vườn hoa, trong đó chỉ tiêu mặt nước khi quy đổi ra chỉ tiêu đất cây xanh/người không chiếm quá 50% so với tổng chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở 
. 

· Đơn vị tính: m2/người

· Phương pháp tính: 

	     CS 9 =
	Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng
	

	
	Tổng dân số đô thị (bao gồm cả dân số quy đổi)
	


Chỉ số 10: Tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo.

· Khái niệm: Là tỷ lệ chiều dài các tuyến đường được áp dụng các công nghệ chiếu sáng tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo trên tổng chiều dài đường đô thị được chiếu sáng.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 10 =
	Chiều dài các tuyến đường được áp dụng các công nghệ chiếu sáng tiết kiệm năng lượng
	x 100

	
	Tổng chiều dài đường đô thị được chiếu sáng
	


Chỉ số 11: Tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng (áp dụng cho đô thị loại III trở lên).

· Khái niệm: Là số lượng phương tiện giao thông công cộng tính cho mỗi 10.000 dân đô thị.

· Đơn vị tính: Phương tiện/10.000 dân

· Phương pháp tính: 

	     CS 11 =
	Tổng số phương tiện giao thông công cộng
	x 10.000

	
	Tổng dân số đô thị
	


Chỉ số 12: Tỷ lệ phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch (áp dụng cho đô thị loại III trở lên).

· Khái niệm: Năng lượng sạch là năng lượng không có chất thải hoặc có chất thải nhưng không gây ô nhiễm bầu không khí và ô nhiễm nguồn nước hoặc không ảnh hưởng tới môi trường sống của con người và hệ sinh thái. 
· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	CS 12 =
	Số phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch
	x 100

	
	Tổng số phương tiện giao thông công cộng đô thị
	


Chỉ số 13: Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (áp dụng cho đô thị loại III trở lên).

· Khái niệm: Là tỷ lệ lượt khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên tổng số nhu cầu đi lại của dân cư đô thị.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính:

	CS 13 =
	Số lượt được phục vụ bằng phương tiện giao thông công cộng
	x 100

	
	Tổng số nhu cầu đi lại của dân cư đô thị
	


Chỉ số 14: Tỷ lệ xe máy cá nhân trên địa bàn đô thị.

· Khái niệm: Là số lượng xe máy cá nhân tính cho mỗi 1.000 dân đô thị

· Đơn vị tính: xe/1000 dân

· Phương pháp tính:  

	     CS 14 =
	Tổng số lượng xe máy cá nhân
	x 1.000

	
	Tổng dân số đô thị
	


Chỉ số 15: Tỷ lệ ô tô cá nhân trên địa bàn đô thị.

· Khái niệm: Là số lượng ô tô cá nhân tính cho mỗi 1.000 dân đô thị

· Đơn vị tính: xe/1.000 dân

· Phương pháp tính: 

	     CS 15 =
	Tổng số lượng ô tô cá nhân
	x 1.000

	
	Tổng dân số đô thị
	


Chỉ số 16: Tỷ lệ phương tiện giao thông cá nhân chạy điện trên địa bàn đô thị.

· Khái niệm: Là số lượng phương tiện giao thông cá nhân chạy điện trên tổng số phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn đô thị.

· Đơn vị tính: %
· Phương pháp tính: 

	     CS 16 =
	Số lượng phương tiện giao thông cá nhân chạy điện
	x 100

	
	Tổng số phương tiện giao thông cá nhân
	


Chỉ số 17: Tỷ lệ đường giao thông dành riêng cho xe đạp (áp dụng cho đô thị loại II trở lên).

· Khái niệm: Là tỷ lệ giữa tổng chiều dài đường giao thông dành riêng cho xe đạp và tổng chiều dài đường giao thông đô thị.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 17 =
	Tổng chiều dài đường xe đạp
	x 100

	
	Tổng chiều dài đường đô thị
	


Chỉ số 18: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

· Khái niệm: Thu gom chất thải rắn là hoạt động tập hợp, phân loại, đóng gói và lưu giữ tạm thời chất thải rắn tại các địa điểm thu gom hoặc cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 
.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 18 =
	Lượng CTR sinh hoạt được thu gom
	x 100

	
	Tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị
	


Chỉ số 19: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn.

· Khái niệm: Phân loại rác tại nguồn là hoạt động tách riêng các thành phần chất thải rắn sinh hoạt khác nhau ngay tại nơi phát sinh và lưu giữ riêng biệt trước khi chúng được thu gom, vận chuyển và xử lý.
· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính:

	     CS 19 =
	Lượng CTR sinh hoạt được phân loại tại nguồn
	x 100

	
	Tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị
	


Chỉ số 20: Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

· Khái niệm: Xử lý chất thải rắn là hoạt động sử dụng các biện pháp kỹ thuật hoặc công nghệ nhằm giảm thiểu, loại bỏ các thành phần có hại trong chất thải rắn như các chất độc hại, mất vệ sinh và tái sử dụng, tái chế các chất thải rắn thành các sản phẩm có ích cho xã hội 
.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính:

	     CS 20 =
	Lượng CTR sinh hoạt được xử lý
	x 100

	
	Tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị
	


Chỉ số 21: Số điểm bị tác động bởi ngập lụt, triều cường, lũ quét, sạt lở đất… trên địa bàn đô thị.

· Khái niệm: Là số điểm bị tác động bởi thiên tai và các hiện tượng liên quan đến biến đổi khí hậu trên địa bàn đô thị. 

· Đơn vị tính: Điểm

· Phương pháp tính:

CS 21 = (Số điểm bị tác động x 1) + (Số điểm bị tác động x 2) + … + (Số điểm bị tác động x n)

(n là số lần bị tác động trong năm).
Chỉ số 22: Tỷ lệ các dự án mới có sử dụng năng lượng tái tạo.

· Khái niệm: Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn tài nguyên được bổ sung liên tục và không thể bị cạn kiệt, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, thủy triều…)

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	     CS 22 =
	Số lượng dự án sử dụng năng lượng tái tạo
	x 100

	
	Tổng số dự án được cấp phép mới trong năm
	


Chỉ số 23: Tỷ lệ tăng dân số đô thị so với tỷ lệ tăng diện tích đất dân dụng đô thị (không tính đất chưa được sử dụng).

· Khái niệm: Đất dân dụng đô thị bao gồm đất để xây dựng các khu nhà ở, các khu trung tâm phục vụ công cộng, cây xanh, giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị; Đất chưa được sử dụng là đất được quy hoạch để phát triển đô thị nhưng chưa sử dụng.

· Đơn vị tính: lần

· Phương pháp tính: 

	CS 23 =
	Tỷ lệ tăng dân số đô thị
	

	
	Tỷ lệ tăng diện tích đất dân dụng đô thị
	



Trong đó: Tỷ lệ tăng dân số đô thị là chỉ tiêu cơ bản phản ánh mức độ tăng dân số đô thị trong thời gian một năm.
Chỉ số 24: Mật độ dân số đô thị.

· Khái niệm: Mật độ dân số đô thị là số dân đô thị bình quân (bao gồm cả dân số quy đổi) cư trú trên một đơn vị diện tích đất đô thị.

· Đơn vị tính: người/ km2
· Phương pháp tính: 

	CS 24 =
	Tổng dân số đô thị
	

	
	Tổng diện tích đất đô thị
	


Chỉ số 25: Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo.

· Khái niệm: Lao động đã qua đào tạo là những người đã học và tốt nghiệp ở một cơ sở đào tạo chuyên môn kỹ thuật của cấp học hoặc trình độ đào tạo tương đương thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ 3 tháng trở lên (có văn bằng hoặc chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo).

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	CS 25 =
	Số lao động đang làm việc đã qua đào tạo
	x 100

	
	Tổng số lao động
	


Chỉ số 26: Tỷ lệ hộ nghèo.

· Khái niệm: Hộ nghèo đô thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 900.000 đồng (10.800.000 đồng/người/năm) trở xuống.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	CS 26 =
	Số hộ nghèo
	x 100

	
	Tổng số hộ
	


Chỉ số 27: Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở kiên cố.

· Khái niệm: Nhà ở kiên cố là nhà có cả ba kết cấu chính: cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền chắc.
· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	CS 27 =
	Số hộ có nhà ở kiên cố
	x 100

	
	Tổng số hộ gia đình
	


Chỉ số 28: Tỷ lệ hộ gia đình được tiếp cận dịch vụ nước sạch.

· Khái niệm: Nước sạch là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt - QCVN 02:2009/BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 17/6/2009. Dịch vụ nước sạch là dịch vụ được cung cấp từ các nhà máy/ trạm cấp nước sạch đạt chuẩn.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	CS 28 =
	Số hộ gia đình được tiếp cận dịch vụ nước sạch
	x 100

	
	Tổng số hộ gia đình trong đô thị
	


Chỉ số 29: Tỷ lệ diện tích không gian cảnh quan tự nhiên trong đô thị mà người dân có thể tiếp cận.

· Khái niệm: Không gian cảnh quan tự nhiên trong đô thị bao gồm cảnh quan tự nhiên, thảm thực vật, hệ sinh thái tự nhiên, gò, đồi, bờ biển, sông, hồ, mặt nước.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính: 

	CS 29=
	Diện tích không gian cảnh quan tự nhiên có thể tiếp cận
	x 100

	
	Tổng diện tích không gian cảnh quan tự nhiên trong đô thị
	


Chỉ số 30: Các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về TTX và BĐKH.

· Khái niệm: Là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cộng đồng về TTX và BĐKH, được thực hiện bởi chính quyền đô thị hoặc các tổ chức chính trị xã hội.

· Đơn vị tính: Có/Không

· Phương pháp đánh giá: Chỉ rõ có hay không các chương trình nêu trên.

Chỉ số 31: Quy hoạch chung đô thị được lồng ghép các mục tiêu TTX và BĐKH.

· Khái niệm: Mục tiêu TTX là mục tiêu được chỉ rõ trong “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 25/09/2012; Mục tiêu ứng phó với BĐKH là những mục tiêu được chỉ rõ trong “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu” của Thủ tướng Chính phủ, ban hành ngày 05/12/2011;

· Đơn vị tính: Có/Không

· Phương pháp đánh giá: Chỉ rõ QH chung đô thị có được lồng ghép các mục tiêu TTX và BĐKH hay không.

Chỉ số 32: Các văn bản chỉ đạo của cấp ủy và Hội đồng nhân dân đô thị liên quan đến thực hiện chính sách/mục tiêu TTX và ứng phó với BĐKH.

· Khái niệm: 

· Đơn vị tính: Có/Không

· Phương pháp đánh giá: Chỉ rõ có hay không văn bản chỉ đạo của cấp ủy và Hội đồng nhân dân đô thị liên quan đến thực hiện chính sách/mục tiêu TTX và ứng phó với BĐKH.

Chỉ số 33: Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo”.

· Khái niệm: Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thụ các bức xạ sóng dài (hồng ngoại) được phản xạ từ bề mặt Trái Đất khi được chiếu sáng bằng ánh sáng mặt trời, sau đó phân tán nhiệt lại cho Trái Đất, gây nên hiệu ứng nhà kính. Các khí nhà kính chủ yếu bao gồm: hơi nước, CO2, CH4, N2O, O3, các khí CFC. 
· Đơn vị tính: Có/Không

· Phương pháp đánh giá: Chỉ rõ đô thị có hay không Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo”.

Chỉ số 34: Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Xanh hóa sản xuất”.

· Khái niệm: “Xanh hóa sản xuất” là quá trình thực hiện chiến lược “công nghiệp hóa sạch” thông qua rà soát, điều chỉnh những quy hoạch ngành hiện có, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, khuyến khích phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường, đầu tư phát triển vốn tự nhiên, tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm
.
· Đơn vị tính: Có/Không

· Phương pháp đánh giá: Chỉ rõ đô thị có hay không Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Xanh hóa sản xuất”.

Chỉ số 35: Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Xanh hóa đời sống và tiêu dùng bền vững”.

· Khái niệm: “Xanh hóa đời sống và tiêu dùng bền vững” là kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh hiện đại để tạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao mang đậm bản sắc dân tộc cho xã hội Việt Nam hiện đại
.
· Đơn vị tính: Có/Không

· Phương pháp đánh giá: Chỉ rõ đô thị có hay không Chiến lược, Kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu “Xanh hóa đời sống và tiêu dùng bền vững”.

Chỉ số 36: Tỷ lệ cán bộ quản lý đô thị các cấp đã được Đào tạo bồi dưỡng về TTX.

· Khái niệm: Là các khóa đào tạo ngắn hạn hay định kỳ tại đô thị về TTX và các chương trình nâng cao năng lực cho các cán bộ chuyên môn có liên quan.

· Đơn vị tính: %

· Phương pháp tính:

	     CS 36 =
	Số lượng cán bộ quản lý đã được đào tạo về TTX
	x 100

	
	Tổng số cán bộ quản lý đô thị
	


PHỤ LỤC 3. MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH NĂM CƠ SỞ
 (Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-BXD ngày     tháng     năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh 
và hướng dẫn thực hiện)

1. Phần mở đầu

a) Các căn cứ pháp lý
b) Lý do, sự cần thiết
c) Mục tiêu Báo cáo hiện trạng

d) Phạm vi lập Báo cáo hiện trạng

e) Giới thiệu chung về đô thị (vị trí, quy mô, dân số, đất đai, điều kiện tự nhiên, điều kiện văn hóa xã hội…)

2. Nội dung Báo cáo hiện trạng xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

a) Xác định và đánh giá các hoạt động hiện tại có liên quan tới đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với địa phương

b) Phân tích các kế hoạch phát triển đô thị hiện tại và tương lai, bao gồm mô tả các hợp phần tăng trưởng xanh, nếu có;

c) Xác định tất cả các thách thức về môi trường hiện đang đặt ra với thành phố

d) Xác định tất cả các thành tựu và thành công về tăng trưởng xanh đã đạt được đến thời điểm hiện tại

e) Xác định các bên liên quan chủ chốt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh phù hợp với địa phương: bao gồm các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu, khu vực tư nhân, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ song phương và đa phương, v.v…

f) Đánh giá tất cả các hoạt động về đô thị tăng trưởng xanh đã được các nhà tài trợ song phương và đa phương tiến hành có thể phù hợp với địa phương (bao gồm những địa phương khác ở Việt Nam).
g) Đánh giá hiện trạng của các chỉ số đô thị tăng trưởng xanh (chỉ số tăng trưởng xanh đô thị?) sơ bộ của địa phương.
3. Phụ lục tài liệu bao gồm văn bản và các số liệu liên quan

PHỤ LỤC 4. MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH HÀNG NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2016/TT-BXD ngày     tháng     năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy định Bộ chỉ số xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
và hướng dẫn thực hiện)
1. Phần mở đầu

a) Các căn cứ pháp lý
b) Lý do, sự cần thiết
c) Mục tiêu báo cáo năm

d) Phạm vi lập báo cáo năm

2. Nội dung báo cáo năm tình hình xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

a)  Xác định các chỉ số đô thị tăng trưởng xanh thuộc nhóm chủ đề “Bền vững môi trường” và so sánh với các chỉ số tương ứng của năm trước.
b)  Xác định các chỉ số đô thị tăng trưởng xanh thuộc nhóm chủ đề “Phát triển kinh tế” và so sánh với các chỉ số tương ứng của năm trước.
c)  Xác định các chỉ số đô thị tăng trưởng xanh thuộc nhóm chủ đề “Hòa nhập xã hội” và so sánh với các chỉ số tương ứng của năm trước.
d)  Xác định các chỉ số đô thị tăng trưởng xanh thuộc nhóm chủ đề “Khả năng đáp ứng của thể chế” và so sánh với các chỉ số tương ứng của năm trước.
e)  Đánh giá chung về những kết quả đạt được trong năm về tình hình xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.
f)  Xác định những cơ hội và thách thức của địa phương trong xây dựng đô thị tăng trưởng xanh trong giai đoạn tiếp theo.
3. Phụ lục tài liệu bao gồm văn bản và các số liệu liên quan

Dự thảo 
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